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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ
1.2. Số điện thoại: 028-54490589
1.3. Email: iro@lttc.edu.vn
1.4. Năm thành lập đơn vị: 2005
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Năm thành lập 2005 
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )

TP. QUẢN LÝ KHOA HỌC 
– HỢP TÁC QUỐC TẾ
NHÂN VIÊN 
QUẢN LÝ KHOA HỌC 
 NHÂN VIÊN 
QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ



3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị 
	Nguyễn Ngọc Trang
	1966
	Tiến sĩ
	Trưởng phòng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ 
	
	
	
	

	Chi bộ
	
	
	
	

	Công Đoàn
	
	
	
	

	Đoàn Thanh niên
	
	
	
	


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
			- Nam: 01              - Nữ: 02
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	01
	01

	Thạc sĩ
	
	01
	01

	Đại học
	01
	
	01

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	01
	02
	03


4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Văn phòng 
	m2
	54
	Đã hoàn thành

	2
	Công trình khác (kể tên - nếu có)
	m2
	
	


4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	02
	01 máy tính bàn
01 máy tính xách tay

	2
	Các thiết bị khác
	Chiếc
	03
	02 máy in
01 máy ảnh



PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động tự đánh giá nói chung là cần thiết cho mọi lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
2. TỔNG QUAN CHUNG
	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định
Theo kế hoạch của Nhà trường

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
Hoàn thành theo yêu cầu của Nhà trường
Đọc lại tiêu chí và tiêu chuẩn để khẳng định và phát huy những cái làm tốt và xem xét nguyên nhân những cái chưa tốt 

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định
Nghiên cứu tài liệu
Quan sát
Phỏng vấn

	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định


Theo quy trình nêu trong kế hoạch


3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí <6> Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	
	X
	

	1.1.
	Tiêu chuẩn <1> Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo
	X
	

	
	Nội hàm 1: Có văn bản của trường quy định chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ
	Ban hành văn bản của trường quy định chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ.
	X
	

	
	Nội hàm 2: Danh sách các biện pháp đã thực hiện khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ hàng năm. Các biện pháp này đúng theo quy định của trường.
	Danh sách các biện pháp đã thực hiện khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ hàng năm.
	X
	

	
	Nội hàm 3: Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ có liên quan đến đào tạo của trường; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ có liên quan đến đào tạo của trường; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	X
	

	1.2.
	Tiêu chuẩn <2> Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng)
	Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường
	X
	

	
	Nội hàm 1: Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên hằng năm.
	Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên hằng năm.
	X
	

	
	Nội hàm 2: Hồ sơ thuyết minh các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.
	Hồ sơ thuyết minh các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.
	X
	

	
	Nội hàm 3: Có báo cáo/văn bản thể hiện hằng năm, trường có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Có báo cáo/văn bản thể hiện hằng năm, trường có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	X
	

	1.3.
	Tiêu chuẩn <3> Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	X
	

	
	Nội hàm 1: Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
	Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
	X
	

	
	Nội hàm 3: Mỗi năm, trường có ít nhất 2 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	Mỗi năm, trường có ít nhất 2 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	X
	

	1.4.
	Tiêu chuẩn <4> Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	X
	

	
	Nội hàm 1: Có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường trong 03 năm.
	Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường trong 03 năm.
	X
	

	
	Nội hàm 2: Có báo cáo/văn bản thể hiện, mỗi năm có ít nhất 1 kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Có báo cáo/văn bản thể hiện, mỗi năm có ít nhất 1 kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	X
	

	1.5.
	Tiêu chuẩn <5> Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	X
	

	
	Nội hàm 1: Có tổng hợp thông tin về liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế: đối tượng liên kết, thời gian thực hiện, nội dung hoạt động cụ thể....
	Tổng hợp thông tin về liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế: đối tượng liên kết, thời gian thực hiện, nội dung hoạt động cụ thể.
	X
	

	
	Nội hàm 2: Trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đã có ít nhất một thỏa thuận/hợp đồng liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.
	Trong thời gian 3 năm liên tục, thực hiện ký kết ít nhất một thỏa thuận/ hợp đồng liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.
	X
	

	
	Nội hàm 3: Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế hằng năm.
	Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế hằng năm.
	X
	

	
	Nội hàm 4: Kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc/và phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường.
	Kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc/và phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường..
	X
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.1. Tiêu chí: 6 Tiêu chuẩn: 1 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <Có văn bản của trường quy định chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ > 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường được xác định trong Kế họach phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 [6.1.01 - Kế hoạch chiến lược phát triển trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2013-2018 và đến năm 2020] 
Hoạt động khoa học - công nghệ của Trường  được triển khai trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp như: căn cứ trên quy định về về họat động Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào 30/05/2011; Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy chế tổ chức và họat động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng; Cơ sở năng lực thực tế của đội ngũ giảng viên và nhu cầu thực tế về nâng cao chất lượng dạy và học, theo tình hình  phát triển  khoa học công nghệ của Thành phố [6.1.02 - Công văn số 1737/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 08/6/2015 của Sở GD và ĐT về thang điểm đánh giá tiêu chí trường tiên tiến bậc Cao đẳng và TCCN theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND của UBND thành phố], [6.1.03 - Công văn số 1020/GDĐT-TTTT của Sở GD và ĐT  ngày 31/3/2017 về đề án phát triển và ứng dụng CNTT, truyền thông trong ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM giai đoạn 2016-2020], [6.1.04 - Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính – Bộ KH và CN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước], [6.1.05 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD và ĐT về ban hành Quy định về quản lý đề tài KH và CN cấp Bộ], [6.1.06 - Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp], [6.1.07 - Thông tư số 08/2017/TT-BLD9TBXH ngày 10/3/2017 về Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp].
Trên cơ sở hệ thống các văn bản trên của các cấp, hàng năm Trường đã soạn thảo và ban hành các “Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017-2018 và 2018-2019”, trong đó có hướng dẫn các đơn vị xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu của các cấp theo mẫu hướng dẫn và đăng ký theo quy trình [6.1.08 - Quyết định số 1295/QĐ-LTT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2017-2018], [6.1.9 - Quyết định số 1225/QĐ-LTT ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2018-2019], [6.1.10 - Thông báo số 451/ TB-LTT-QLKH ngày 09 tháng 5 năm 2018 về quy trình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường].
a.2. Nội hàm 2  < Danh sách các biện pháp đã thực hiện khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ hàng năm. Các biện pháp này đúng theo quy định của trường>
Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KH và CN giao cho, mục tiêu và nội dung nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng nghiên cứu, căn cứ nhu cầu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên.
Việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường.
Trong việc triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phòng QLKH-HTQT thông báo đến các đơn vị và cá nhân [6.1.11 - Thông báo số 998/TB-LTT-QLKH ngày 06/10/2017 về việc nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH - CN cấp Trường và kế hoạch hội thảo KH cấp khoa năm học 2017-2018], [6.1.12 - Thông báo số 240/TB-LTT-QLKH ngày 23/3/2018 về việc nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH - CN cấp Trường và kế hoạch hội thảo KH cấp khoa năm học 2017-2018], [6.1.13 - Thông báo số 933/TB-LTT-QLKH ngày 31/8/2018 về việc đăng ký đề tài KH - CN năm học 2018-2019], đề xuất thực hiện hội thảo khoa học cấp Trường và cấp Quốc tế [6.1.14 - Thông báo số 897/TB-LTT-QLKH ngày 05/9/2017 về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường 2017], [6.1.15 – Quyết định số 891/TB-LTT-QLKH ngày 01/9/2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường năm 2017 “Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp], [6.1.16 - Thông báo số 999/TB-LTT-QLKH ngày 06/10/2017 về việc thời hạn nhận bài tham luận hội thảo khoa học 2017 chủ đề “Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp”], [6.1.17 - Thông báo số 1043/TB-LTT-QLKH ngày 18/10/2017 về việc phân công các thành viên trong Ban tổ chức hội thảo khoa học năm 2017 chủ đề “Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp], [6.1.18 - Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về việc tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018], [6.1.19 - Thông báo số 268/TB-LTT-QLKH ngày 29/3/2018 về việc mời viết bài tham luận phục vụ hội nghị quốc tế SCIC2018 chủ đề “Mô hình Nhà trường thông minh trong bối cánh Cách mạng công nghiệp 4.0”], [6.1.20 – Quyết định số 335/QĐ-LTT-QLKH ngày 14/4/2018 về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Tư vấn tổ chức hội nghị quốc tế “Mô hình Nhà trường thông minh trong bối cánh Cách mạng công nghiệp 4.0”], [6.1.21 - Thông báo số 529/TB-LTT-QLKH ngày 23/5/2018 về việc triển khai hội thảo khoa học cấp khoa hướng đến hội nghị quốc tế chủ đề “Mô hình Nhà trường thông minh trong bối cánh Cách mạng công nghiệp 4.0”], [6.1.22 - Thông báo số 617/TB-LTT-QLKH ngày 06/6/2018 về việc đăng ký và thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2018-2019 phục vụ triển lãm tại hội nghị quốc tế chủ đề “Mô hình Nhà trường thông minh trong bối cánh Cách mạng công nghiệp 4.0” và hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2019]. 
a.3. Nội hàm 3  <Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ có liên quan đến đào tạo của trường; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo >
Công tác NCKH được tổng kết trong các hội nghị tổng kết khoa học và Đào tạo hàng học kỳ, hàng năm nhằm khắc phục những tồn tại và vạch ra phương hướng thực hiện trong năm tới cho CBGV của Trường phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường [6.1.23 - Báo cáo số 273/BC-LTT-QLKH ngày 30/3/2018 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo học kỳ I năm học 2017-2018], [6.1.24 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018 về tổng kết hoạt động đào tạo – hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019], [6.1.25 - Báo cáo số 1143/BC-LTT-QLKH ngày 18/10/2018 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018], [6.1.26 - Báo cáo cho Sở khoa học và công nghệ theo công văn số 1586/SKHCN-TTTT ngày 22/7/2019 về việc thực hiện điều tra tiềm lực KH và CN của các tổ chức KH và CN năm 2019], [6.1.27 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020], [6.1.28 - Báo cáo số 1157/BC-LTT-QLKH ngày 03/10/2019 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo năm học 2018-2019].
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: Hoàn thành
Điểm mạnh 
Trường có chiến lược và dự án tăng cường năng lực NCKH của GV. Cán bộ lãnh đạo luôn có chủ trương khuyến khích cá nhân NCKH. Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành. 
Đội ngũ cán bộ giảng dạy tự giác tuân thủ theo kế hoạch, quy trình và tiến độ thực hiện từ khi đăng ký thực hiện đề tài đến khi nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả của kết quả các đề tài
Trường đã xây dựng và triển khai hoạt động NCKH mỗi năm hai đợt (thời gian triển khai tùy vào tình hình thực tế) nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác dạy - học.  
Trường đã xây dựng quy định cụ  thể hướng dẫn quy  trình  thực hiện  các hoạt động NCKH, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH và  có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động NCKH.
Những tồn tại: 
Trường đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH nhưng chưa đến 1% ngân sách. Ngoài ra, Trường chưa áp dụng triệt để  hoạt động có đề tài NCKH vào tiêu chí xét danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể hàng năm
c. Kế hoạch 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH 3 năm để đẩy mạnh công tác NCKH và kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động NCKH. 
Chủ động phân bổ 1% ngân sách dành cho hoạt động NCKH. 
Vận dụng triệt để hoạt động có đề tài NCKH vào tiêu chí chiến sĩ thi đua cấp thành phố phải có công trình NCKH thay cho SKKN.
3.2.2. Tiêu chí: 5 Tiêu chuẩn: 2 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  < Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên hằng năm > 
Hoạt động NCKH là một đoạt động góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà truờng; khẳng định đuợc uy tín, vai trò của Nhà truờng trong hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị và cấp Trường với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Hội thảo/hội nghị khoa học từ năm 2017 đến năm 2019:
· Năm học 2017-2018: hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp” với 38 bài tham luận (trong đó có 04 bài tham luận của chuyên gia nước ngoài).
· Năm học 2018-2019: hội nghị quốc tế ICSS2018 với chủ đề “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 – Smart Schools in the Context of Industrial Revolution 4.0” với 54 bài tham luận, có 08 diễn giả người nước ngoài tham gia báo cáo, viết bài với sự hợp tác của Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ. 
Hội thảo khoa học cấp khoa từ năm 2017 đến năm 2019 
· Năm học 2017-2018: Có 6 khoa đã tổ chức 06 hội thảo khoa học (khoa Công nghệ Cơ khí, Công nghệ thông tin, Công nghệ Động lực, Công nghệ May - Thời trang,  khoa Khoa học cơ bản, khoa Lý luận chính trị) với các chủ đề về các công nghệ mới thuộc các lĩnh vực KH - CN, đào tạo theo tín chỉ và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp. 
· Năm học 2018-2019: Có 5 khoa đã tổ chức 05 hội thảo khoa học (Khoa Công nghệ thông tin, Công nghệ May - Thời trang, Kinh tế, Khoa học cơ bản và khoa Lý luận chính trị) với các chủ đề về Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. 
	Năm học
	Hội thảo/Hội nghị khoa học

	
	Cấp Trường
	Cấp Khoa
	Cấp Quốc tế

	2017 - 2018
	1
	6
	

	2018 - 2019
	
	5
	1

	Tổng
	1
	11
	1


[6.2.01 – Tổng kết hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2017-2018], [6.2.02 - Tổng kết hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2018-2019].
Trong giai đoạn 2017-2019, hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi khoa và Nhà trường đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.    
	Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2017 - 2018
	1
	4
	91

	2018 - 2019
	
	5
	304

	Tổng
	1
	15
	543


[6.2.03 - Danh sách các đề tài KH-CN cấp trường năm học 2017-2018], [6.2.04 - Danh sách các đề tài KH-CN cấp trường năm học 2018-2019], [6.2.05 - Danh sách các đề tài SKKN năm học 2017-2018], [6.2.06 - Danh sách các đề tài SKKN năm học 2018-2019].
a.2. Nội hàm 2  < Hồ sơ thuyết minh các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.> 
Hoạt động NCKH của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề tài NCKH có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Kết quả đề tài NCKH của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu [6.2.07 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2017-2018], [6.2.08 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2018-2019]. 
a.3. Nội hàm 3  < Có báo cáo/văn bản thể hiện hằng năm, trường có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ> 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như:
· Tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2019 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM và Tổng cục dạy nghề tổ chức: Theo kết quả đánh giá các công trình khoa học, Trường đã tham gia dự thi 06 thiết bị. Kết quả như sau: Cấp Thành phố có 5 giải: 02 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích. Cấp Quốc gia có 5 giải: 03 giải nhất và 02 giải nhì.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị và được thể hiện rõ qua các báo cáo tổng kết NCKH hàng năm [6.2.09 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018 về tổng kết hoạt động đào tạo – hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019], [6.2.10 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020].
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: Hoàn thành
Điểm mạnh: 
Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đều xác định tầm quan trọng của NCKH trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học.
Mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp và Sở Khoa học công nghệ, địa phương rất chặt chẽ và biện chứng. 
Nhà trường xác định mục tiêu thực hiện các đề tài là phục vụ cho dạy và học tại Trường và góp phần vào sự nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích cán bộ, giảng viên biên soạn giáo trình, xuất bản sách giáo khoa.
Những tồn tại: 
Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới. 
Phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của SV chậm đổi mới, còn mang tính truyền thống.
c. Kế hoạch: 
Tổ chức bồi dưỡng GV về NCKH, chuyển giao công nghệ kết hợp với các cách thức khác nhau như: bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng
Tổ chức cho GV thi về thực hiện mô hình dạy học
Đặt hàng cho GV nghiên cứu khoa học trong đào tạo kỹ thuật 
Tổ chức các buổi tọa đàm về kinh nghiệm chuyển giao công nghệ và NCKH. Mời cán bộ, giảng viên có nhiều công trình khoa học công nghệ đến trao đổi kinh nghiệm và các chuyên gia Sở KHCN đến tư vấn thêm cho GV về các công trình đang ứng dụng hiện nay
Tăng cường thông tin cơ sở dữ liệu dùng để nghiên cứu. 
3.2.3. Tiêu chí: 5 Tiêu chuẩn: 3 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động> 
Hàng năm, Nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc viết và đăng bài báo các công trình nghiên cứu 
[6.3.01 - Danh sách các bài báo khoa học năm học 2017-2018], [6.3.02 - Danh sách các bài báo khoa học năm học 2018-2019]. 
a.2. Nội hàm 2  < Mỗi năm, trường có ít nhất 2 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.> 
Hàng năm, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học và viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 
	Năm học
	Bài báo/Bài tham luận khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành/Hội nghị quốc tế

	
	Trong nước
	Nước ngoài

	2017 - 2018
	9
	2

	2018 - 2019
	33
	1

	Tổng cộng
	42
	3


[6.3.03 - Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2017-2018], [6.3.04 - Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2018-2019].
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: Hoàn thành
Điểm mạnh 
Nhà trường có chiến lược và dự án tăng cường năng lực KH-CN của GV.  Cán bộ lãnh đạo luôn có chủ trương khuyến khích cá nhân KH-CN. Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành.
GV đang tích cực nâng cao trình độ tiến sĩ nên có nhiều cơ hội viết báo.
Có chế độ khuyến khích GV viết bài trong NCKH.
Những tồn tại: 
Chưa hỗ trợ ngân sách cho GV viết báo quốc tế.
GV chưa đạt trình độ tiếng Anh để viết các bài báo khoa học.
c. Kế hoạch 
Trường sẽ định mức khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và đăng tải các công trình nghiên cứu của mình trên các báo và tạp chí quốc tế. 
Tăng cường triển khai ứng dụng đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng qui mô giảng dạy, học tập và tăng cường khả năng tự nghiên cứu tự học của giảng viên, học viên. 
3.2.4. Tiêu chí: 5 Tiêu chuẩn: 4 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <Có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường (trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp và 03 năm đối với trường cao đẳng)> 
	Hàng năm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng việc kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị. Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2017 - 2018
	1
	4
	91

	2018 - 2019
	
	5
	304

	Tổng
	1
	15
	543


[6.4.01 - Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện năm học 2017-2018], [6.4.02 - Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện năm học 2018-2019], [6.4.03 - Danh sách kết quả các sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện năm học 2017-2018], [6.4.04 - Danh sách kết quả các sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện năm học 2018-2019]. 
a.2. Nội hàm 2  <Có báo cáo/văn bản thể hiện, mỗi năm có ít nhất 1 kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ> 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị và được thể hiện rõ qua các báo cáo tổng kết NCKH hàng năm Trường [6.4.05 - Báo cáo số 273/BC-LTT-QLKH ngày 30/3/2018 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo học kỳ I năm học 2017-2018], [6.4.06 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018 về tổng kết hoạt động đào tạo – hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019], [6.4.07 - Báo cáo số 1143/BC-LTT-QLKH ngày 18/10/2018 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018], [6.4.08 - Báo cáo cho Sở khoa học và công nghệ theo công văn số 1586/SKHCN-TTTT ngày 22/7/2019 về việc thực hiện điều tra tiềm lực KH và CN của các tổ chức KH và CN năm 2019], [6.4.09 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020], [6.4.10 - Báo cáo số 1157/BC-LTT-QLKH ngày 03/10/2019 về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo năm học 2018-2019].
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: Hoàn thành
Điểm mạnh 
Hoạt động KH-CN của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề tài KH-CN có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Kết quả đề tài KH-CN của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài KH&CN cấp trường đã được nghiệm thu và tổng kết họat động KH-CN hàng năm
Đội ngũ cán bộ giảng dạy tự giác tuân thủ theo kế hoạch, quy trình và tiến độ thực hiện từ khi đăng ký thực hiện đề tài đến khi nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả của kết quả các đề tài.
Trường đã xây dựng và triển khai hoạt động KH-CN mỗi năm hai đợt (thời gian triển khai tùy vào tình hình thực tế) nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác dạy - học.
Trường đã xây dựng quy định cụ thể hướng dẫn quy trình  thực hiện các hoạt động KH-CN, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động KH-CN và  có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động KH-CN.
Hội thảo khoa học cấp trường được tổ chức hàng năm đều được nhiều bài tham luận đóng góp cho việc phát triển trường, mang lại bầu không khí vui tươi sôi nổi trong đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Đặc biệt, năm 2019 Hội nghị quốc tế với chủ đề Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Nhà trường đã  huy động được nhiều doanh nghiệp tài trợ cho hội nghị quốc tế 2018 với tổng số tiền là 523.800.000 đồng và 1.500 USD.
Những tồn tại 
Nhà trường chưa có điều kiện tổ chức hội thảo quốc tế do nguồn kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ còn hạn hẹp, quy mô của các đề tài chỉ ứng dụng ở cấp trường và cấp thành phố.
Một số đề tài còn xin gia hạn thêm thời gian làm mất đi tính cấp thiết của đề tài. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu và tổng kết các hoạt động khoa học của Nhà trường.
Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới.
Chưa chuyển giao công nghệ do Nhà trường chưa chú trọng vào vấn đề tạo doanh thu trong KH-CN.
c. Kế hoạch 
Định hướng nghiên cứu nhằm phát triển Trường đạt tiêu chí trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”.
Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.
Nghiên cứu các tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp. 
Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của học sinh - sinh viên.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 
Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và xu thế học tập suốt đời.
Triển khai và tham gia tích cực các hội thi nghề cấp Sở và cấp Bộ tổ chức, trong đó có Hội thi thiết bị dạy học tự làm.
3.2.5. Tiêu chí: 5 - Tiêu chuẩn: 5 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <Có tổng hợp thông tin về liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế: đối tượng liên kết, thời gian thực hiện, nội dung hoạt động cụ thể....> 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường thường xuyên cập nhật và triển khai các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh - Xã hội về các Quy chế tuyển sinh đi học ở nước ngoài và các chính sách hỗ trợ khác [6.5.01 - Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 về ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài], [6.5.02 - Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm].
Hàng năm, thông qua các chương trình và dự án với các đối tác chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường luôn có chủ trương thực hiện các chương trình liên kết đào tạo [6.5.03 - Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về việc tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ (có trợ cấp khuyến học đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn hộ khẩu ở tỉnh)] [6.5.04 - Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học QUốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018], [6.5.05 - Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019 về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh], [6.5.06 - Thông báo số1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ], [6.5.07 - Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08/10/2019 về việc tuyển sinh nghề công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng, cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao Cộng Hòa Liên Bang Đức]. 
a.2. Nội hàm 2  <Trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đã có ít nhất một thỏa thuận/hợp đồng liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế> 
Căn cứ trên các văn bản, nghị định về hợp tác quốc tế về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài [6.5.08 - Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài], Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế tế giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 và xác định các đối tác chiến lược (đã ký bản ghi nhớ), cụ thể như sau: 
	STT
	Năm ký bản ghi nhớ hợp tác
	Tên tổ chức
	Nội dung

	1
	2019
	Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet
	- Xây dựng trung tâm đào tạo nghề làm bánh.
- Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên về nghề làm bánh.

	2
	2019
	Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp
	Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ đào tạo Điện dân dụng cho HSSV.

	3
	2019
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST
	Hỗ trợ phát triển các dự án đào tạo nghề.


 [6.5.09 - Bản ghi nhớ với Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet], [6.5.10 - Bản ghi nhớ với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp], [6.5.11 - Biên bản ghi nhớ với Tổ chức Châu Á vì sự phát triển Xã hội và chuyển đổi bền vững (ASSIST ASIA)].
a.3. Nội hàm 3  <Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế hằng năm > 
Trong 2 năm (2017- 2019) nhà trường đã tiếp đón 19 đoàn đến thăm và làm việc với trường, đồng thời cũng tổ chức cho 2 đoàn CB-GV-NV đi tham quan, học tập tại nước ngoài.
Mục đích các đoàn ra và nội dung chương trình tham quan học tập:
	STT
	Thời gian
	Tên trường, đơn vị 
tổ chức
	Nội dung

	1
	23/8/2019 đến ngày 09/9/2019
	Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.
	Tham quan và học tập tại Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.

	2
	25/5/2019 đến ngày 19/10/2019
	Trường BTZ Rohr, Cộng hòa Liên bang Đức.
	Chương trình tập huấn 04 giáo viên khoa Động lực về chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao của Đức.


Hàng năm, các hoạt động về hợp tác quốc tế của Nhà trường được thực hiện theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy trình do trường đề ra và thực hiện báo cáo kết quả liên kết đào tạo, cũng như triển khai các hoạt động hợp tác [6.5.12 - Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017 về Tổng kết 3 năm hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế (2014-2017) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 và đến năm 2020], [6.5.13 - Công văn số 1324/LTT-QLKH ngày 01/12/2018 về việc báo cáo diễn giả nước ngoài tham gia Hội nghị quốc tế ICSS2018]. Trường đảm bảo tuân thủ thực hiện theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy định của thành phố và báo cáo đầy đủ cho chính quyền địa phương  [6.5.14 - Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017 về tổng kết 3 năm hoạt động KH-CN và HTQT (2014-2017) và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 và đến năm 2020], [6.5.15 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018 về tổng kết hoạt động đào tạo – hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019], [6.5.16 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020], [6.5.17 - Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018]. 
a.4. Nội hàm 4  <Kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc/và phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường > 
Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp và tầm nhìn của giảng viên, nhân viên và luôn được Nhà trường hết sức quan tâm.
Trường xem hợp tác quốc tế là 1 trong những chiến lược quan trọng trong việc phát triển trường với các hoạt động điển hình như: 
· Phần Lan: Dự án Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2027 và được tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng nhằm xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp điều khiển thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực [6.5.18 - Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ], [6.5.19 - Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016 giữa công ty TNHH KONE Việt Nam và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM].
Hiện đang Hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Tổ chức lễ khánh thành Trung tâm đào tạo Kone vào ngày 29/6/2018 với 150 khách mời có sự tham dự của lãnh đạo các Sở và các trường Cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp). Thực hiện giai đoạn 2 của dự án: đào tạo huấn luyện giảng viên cho 05 trường Cao đẳng và Trung cấp trong địa bàn Thành phố (Trường Cao đẳng Nghề TP. HCM, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trường Trung cấp Xây dựng và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh) và đào tạo khóa 1 cho học viên chương trình thang máy và thang cuốn[6.5.20 - Công văn 1030/LTT-QLKH ngày 26/9/2018 về việc báo cáo hoạt động đào tạo của chuyên gia KONE].
· Pháp: Chương trình Đào tạo Thợ điện xanh hợp tác với tập đoàn Schneider Electric, Pháp được thực hiện trong 03 năm từ năm 2016 đến năm 2018 [6.5.21 - Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016 giữa công ty TNHH Tư vấn ưu việt quốc tế (ECCI) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM]. Thông qua các thiết bị tài trợ bời các chương trình và dự án, Nhà trường luôn có hướng đến việc hợp tác trong xây dựng nội dung đào tạo và mở rộng đối tượng, hình thức đào tạo, phục vụ thêm cho cộng đồng, địa phương [6.5.22 - Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về việc tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ (có trợ cấp khuyến học đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn hộ khẩu ở tỉnh)].  Hiện đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án thợ điện xanh: Tổ chức lễ bàn giao phòng thực hành Thợ Điện xanh (17/11/2018); định hướng phát triển dự án giai đoạn 2.
·  Chương trình hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt thành lập trung tâm dạy nghề làm bánh Pháp [6.5.23 - Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019 giữa Công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM], [6.5.24 - Thông báo số1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ].
Đức: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ giáo viên, chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị về Năng lượng mặt trời qua phương pháp học theo dự án (Project-based learning), tổ chức lớp tập huấn cho 15 giảng viên (trong đó 10 giảng viên của Nhà trường và 05 giảng viên của 05 trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố) về chủ đề “Năng lượng mặt trời và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam” từ ngày 11/6 - 23/6/2018; Chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đến báo cáo Hội thảo khoa học với chủ đề bài học kinh nghiệm Phát triển Công nghiệp 4.0 tại Đức, thách thức hay cơ hội với Việt Nam [6.5.25 - Tờ trình về công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6-23/6/2018].
Hàn quốc: Trường luôn trao đồi ấn phẩm, các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với các đai học danh tiếng của Hàn quốc, chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên Châu Á do Đại học Chosun, Hàn Quốc đăng cai [6.5.26 - Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Quốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2017-2018], [6.5.27 - Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019 về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM].
Hoạt động hợp tác quốc tế còn tăng cường gắn kết với khoa học công nghệ, năm 2018, trường tồ chức hội nghị quốc tế ICSS2018 với nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan, Pháp [6.5.28 - Công văn số 1324/LTT-QLKH ngày 01/12/2018 về việc báo cáo diễn giả nước ngoài tham gia Hội nghị quốc tế ICSS2018]. Trường đảm bảo tuân thủ thực hiện theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy định của thành phố và báo cáo đầy đủ cho chính quyền địa phương  [6.5.29 - Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017 về tổng kết 3 năm hoạt động KH-CN và HTQT (2014-2017) và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 và đến năm 2020], [6.5.30 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018 về tổng kết hoạt động đào tạo – hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019], [6.5.31 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020], [6.5.32 - Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018].
Tuy nhiên, ngân sách dành cho hợp tác quốc tế còn hạn hẹp gần như không có. Nhà trường cần có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương trình liên kết đào tạo đã được ký trong biên bản ghi nhớ. Do đó từ năm học 2019-2020, trường đã thực hiện theo thông tư số 36 để tăng cường ngân sách cho hoạt động hợp tác quốc tế.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: Hoàn thành
Điểm mạnh 
Nhà trường có chính sách khuyến khích và tạo  điều kiện để giảng viên, cán bộ quản lý, học sinh sinh viên  ra nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương  trình  liên kết  đào tạo  đã  được ký trong biên bản ghi nhớ.
Các hoạt động về hợp tác quốc tế của Nhà trường được thực hiện theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy trình do trường đề ra.Vấn đề  tăng cường hợp tác quốc tế để đóng góp vào nguồn lực cho trường được Nhà trường hết sức quan tâm.
Đội ngũ cán bộ quản lý tích cực trau dồi ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn trong quan hệ quốc tế, giáo dục so sánh để định hướng hợp tác trong tương lai.
Thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt với tổng lãnh sự quán các nước để yêu cầu tài trợ các tài liệu về văn hóa của nước bạn, thông tin về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ dành cho giảng viên và học bổng dành cho sinh viên làm phong phú nguồn tài liệu cho Trường và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, hòa nhập với cộng đồng thế giới.
Những tồn tại 
Quy mô và ngành đào tạo chưa đa dạng nên còn hạn chế trong hợp tác đào tạo.
Ngân sách cho hợp tác quốc tế còn hạn hẹp.
c. Kế hoạch 
Nghiên cứu phát triển các chương trình hợp tác với các trường đã ký kết; Tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; Duy trì và tìm kiếm để mở rộng mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, hội nghị khoa học cho giảng viên.
Tích cực triển khai dự án đào tạo “Thợ điện xanh” giai đoạn 2 và tìm kiếm cơ hội mở rộng dự án lên tầm cao mới. 
Tập trung triển khai dự án xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn và chương trình hợp tác đào tạo kỹ thuật viên với tập đoàn Kone Phần Lan.
Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường 




PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Công tác tự đánh giá nhằm khẳng định giá trị của hoạt động và sự đóng góp của đơn vị đối với chiến lược phát triển của trường, qua đó đúc rút kinh nghiệm để hoạt động được phát triển hơn.
II. KIẾN NGHỊ 
Đối với phòng QLKH-HTQT 
Tìm hiểu cho rõ hơn thuật ngữ tự kiểm định; Đề xuất tăng số lượng máy tính cho phù hợp với số nhân viên của phòng
Đối với Sở Lao động Thương binh xã hội 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa cải cách hành chính, tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn kiểm định hiện hành, từ đó kiến nghị các cơ quan ban ngành thay đổi các tiêu chuẩn và tiêu chí hoặc cách đánh giá ngoài để nâng cao hiệu quả quản trị Nhà trường.
Đối với Bộ Lao động Thương binh xã hội:  
Cho phép thay thế cách thu thập minh chứng truyền thống bằng các cơ sở dữ liệu trên máy tính có đầy đủ trong phần mềm quản lý tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp hay các cách lưu vết bằng máy tính để công tác tự đánh giá hiệu quả hơn, khoa học hơn và đạt được với mục đích sâu sa của kiểm định là nâng cao chất lượng quản trị nhà trường. 
Cho phép thay thế toàn bộ phương pháp khảo sát trong giáo dục bằng trực tuyến (sử dụng goole form) để tiết kiệm nguồn lực và thời gian khảo sát. 
Ban hành các văn bản hướng dẫn và các quy định về kiểm định chất lượng kịp thời để các trường yên tâm thực hiện.
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 10 năm 2019.
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